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	QUỐC HỘI KHOÁ XI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Kỳ họp thứ 10
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHOÁ XI
(Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, chiều ngày 16-10-2006)

Thứ ba, ngày 17-10-2006 

- 8 giờ 00: Các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


- 8 giờ 30:    Khai mạc kỳ họp (Truyền hình trực tiếp)
                    Quốc hội làm lễ chào cờ. 

                    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khai mạc kỳ họp.


- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 và nhiệm vụ năm 2007”.


- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.

(Sau giải lao, không truyền hình trực tiếp)


- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006; phương án dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2007.


- Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2006; phương án dự toán ngân sách nhà nước năm 2007, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2007. 


- Bộ trưởng Bộ công nghiệp Hoàng Trung Hải trình bày Tờ trình về vấn đề di dân tái định cư dự án Thủy điện Tuyên Quang.


- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt trình bày báo cáo thẩm tra vấn đề di dân Thủy điện Tuyên Quang.


- Chủ tịch Hội đồng dân tộc Tráng A Pao trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.


- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Hoài Thu trình bày báo cáo giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 16 của Quốc hội về tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 5 năm thi hành Luật phòng, chống ma túy.
Thứ tư, ngày 18-10-2006
Cả ngày: 

- Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006; phương hướng, nhiệm vụ năm 2007; dự toán ngân sách nhà nước năm 2007, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2007.
Thứ năm, ngày 19-10-2006
Sáng:

 
 - Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật dạy nghề.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật dạy nghề.
Chiều:


  - Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thể dục, thể thao.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thể dục, thể thao.
Thứ sáu, ngày 20-10-2006
Sáng:


- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật công chứng.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật công chứng.
Chiều:


- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cư trú.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật cư trú.
Thứ bảy, ngày 21-10-2006 

Cả ngày:

- Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006; phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 (kết hợp thảo luận việc thực hiện chương trình 134 về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; vấn đề di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang; việc thực hiện Nghị quyết số 16 của Quốc hội về tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; việc tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống ma túy…).
Chủ nhật, ngày 22-10-2006

Quốc hội nghỉ. 

Thứ hai, ngày 23-10-2006 
Cả ngày: 

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường các vấn đề kinh tế - xã hội. 

Thứ ba, ngày 24-10-2006 

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường các vấn đề kinh tế - xã hội. 
Từ 9 giờ 50  đến 11 giờ 30 và cả buổi chiều:

 - Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2007.
Thứ tư, ngày 25-10-2006 
Sáng:


- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật chuyển giao công nghệ.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật chuyển giao công nghệ.

Chiều:


- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đê điều.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đê điều.

Thứ năm, ngày 26-10-2006 
Sáng:


- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.
Chiều:


- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bình đẳng giới.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bình đẳng giới.
Thứ sáu, ngày 27-10-2006
Sáng:


- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
Chiều:


- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động.
Thứ bảy, ngày 28-10-2006

Quốc hội nghỉ. 

Chủ nhật, ngày 29-10-2006

Quốc hội nghỉ. 

Thứ hai, ngày 30-10-2006
Sáng: 

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý thuế.


- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quản lý thuế.

Chiều:


- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2007.


- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh trình bày Tờ trình dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.


- Thảo luận ở Hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007; báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007.

Thứ ba, ngày 31-10-2006

- Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trình bày báo cáo về việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.


- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Trần Thế Vượng trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo về việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.


- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.


- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Thứ tư, ngày 1-11-2006

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo của ngành tòa án về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.


- Viện trưởng Viện trưởng kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí trình bày Báo cáo của ngành kiểm sát về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.


- Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.


- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo trên.


- Thảo luận ở hội trường về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ năm, ngày 2-11-2006

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo công tác của ngành toà án. 


- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí trình bày Báo cáo công tác của ngành kiểm sát. 


- Bộ trưởng Bộ tư pháp Uông Chu Lưu trình bày Báo cáo công tác thi hành án.


- Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.


- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thị Bắc trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.


- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Trần Thế Vượng trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự.

- Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; việc chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự.
Thứ sáu, ngày 3-11-2006

- Tiếp tục thảo luận ở Hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; việc chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự.


- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2007.

Thứ bảy, ngày 4-11-2006 

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm trình bày Tờ trình dự án Luật các vùng biển Việt Nam.


- Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật các vùng biển Việt Nam.


- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu trình bày Tờ trình dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình.


- Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

- Bộ trưởng Bộ y tế Trần Thị Trung Chiến trình bày Tờ trình dự án Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.


- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.


- Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Hoàng Văn Phong trình bày Tờ trình dự án Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


- Bộ trưởng Bộ tư pháp Uông Chu Lưu trình bày Tờ trình dự án Luật tương trợ tư pháp.


- Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tương trợ tư pháp.


- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình dự án Luật thuế thu nhập cá nhân.


- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chủ nhật, ngày 5-11-2006

Quốc hội nghỉ. 

Thứ hai, ngày 6-11-2006 (Truyền hình trực tiếp)

- Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Báo cáo kết quả việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.


- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên trình bày báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Thứ ba, ngày 7-11-2006 (Truyền hình trực tiếp)

- Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo về tình hình đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề.


- Chủ nhiệm Uỷ ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan trình bày Báo cáo kết quả giám sát về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề.


- Thảo luận ở hội trường về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Từ ngày thứ tư, 8-11-2006 đến thứ sáu, 10-11-2006 
Quốc hội thảo luận 6 dự án luật tại 2 Hội trường
Thứ tư, ngày 8-11-2006 

Hội trường Ba Đình: Thảo luận dự thảo Luật các vùng biển Việt Nam

Hội trường D1, 37 Hùng Vương: Thảo luận dự thảo Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thứ năm, ngày 9-11-2006 

Hội trường Ba Đình: Thảo luận dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân.

Hội trường D1, 37 Hùng Vương: Thảo luận dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
Thứ sáu, ngày 10-11-2006 

Hội trường Ba Đình: Thảo luận dự thảo Luật tương trợ tư pháp.


Hội trường D1, 37 Hùng Vương: Thảo luận dự thảo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.
Từ thứ bảy, 11-11-2006 đến Chủ nhật, 19-11-2006 :

Quốc hội nghỉ (Tập trung cho việc tổ chức Hội nghị APEC).
Thứ hai, ngày 20-11-2006  và thứ ba, ngày 21-11-2006 

- Biểu quyết thông qua Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.


- Biểu quyết thông qua Luật bình đẳng giới.


- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động.


- Biểu quyết thông qua Luật hiến, lấy, ghép mộ, bộ phận cơ thể người.


- Biểu quyết thông qua Luật dạy nghề.


- Biểu quyết thông qua Luật thể dục, thể thao.


- Biểu quyết thông qua Luật quản lý thuế.


- Biểu quyết thông qua Luật đê điều.


- Biểu quyết thông qua Luật chuyển giao công nghệ.


- Biểu quyết thông qua Luật cư trú.


- Biểu quyết thông qua Luật công chứng.

Thứ tư, ngày 22-11-2006 (Truyền hình trực tiếp)

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.


- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội Lê Quang Bình trình bày Báo cáo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.


- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Thứ năm, ngày 23-11-2006 (Truyền hình trực tiếp)

- Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri.


- Nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Thứ sáu, ngày 24-11-2006 (Truyền hình trực tiếp)

- Tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ bảy, ngày 25-11-2006 (Truyền hình trực tiếp)

- Tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ nhật, ngày 26-11-2006

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 27-11-2006 

Sáng: 

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại năm 2006.


- Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo trên.


- Xem xét một số vấn đề quan trọng khác.
Thứ ba, ngày 28-11-2006 

- Xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Thứ tư, ngày 29-11-2006 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp)

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.


- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2007.


- Biểu quyết thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề (nếu có).


- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2007.


- Chủ tịch Quốc hội bế mạc kỳ họp.
                    Quốc hội làm lễ chào cờ. 

Chiều: 

- Dự phòng.

Thời gian làm việc :
Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30
Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.







